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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết học kì II của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 5 – Cánh diều. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

GV cho học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc và trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc theo 

quy định. 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Công việc đầu tiên 

Một hôm, anh Ba Chẩn gọi tôi vào trong buồng đúng cái nơi anh giao việc cho ba tôi ngày trước. Anh lấy từ 

mái nhà xuống bó giấy lớn, rồi hỏi tôi: 

- Út có dám rải truyền đơn không? 

Tôi vừa mừng vừa lo, nói: 

- Được, nhưng rải thế nào anh phải chỉ vẽ, em mới làm được chớ! 

Anh Ba cười, rồi dặn dò tôi tỉ mỉ. Cuối cùng, anh nhắc: 

- Rủi địch nó bắt em tận tay thì em một mực nói rằng có một anh bảo đây là giấy quảng cáo thuốc. Em không 

biết chữ nên không biết giấy gì. 

Nhận công việc vinh dự đầu tiên này, tôi thấy trong người cứ bồn chồn, thấp thỏm. Đêm đó, tôi ngủ không 

yên, lục đục dậy từ nửa đêm, ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn. Khoảng ba giờ sang, tôi giả đi bán cá như mọi 

hôm. Tay tôi bê rổ cá, còn bó truyền đơn thì giắt trên lưng quần. Tôi rảo bước và truyền đơn cứ từ từ rơi xuống 

đất. Gần tới chợ thì vừa hết, trời cũng vừa sáng tỏ. 

Độ tám giời, nhân dân xì xào ầm lên: "Cộng sản rải giấy nhiều quá!" 

Mấy tên lính mã tà hớt hải xách súng chạy rầm rầm. 

Về đến nhà, tôi khoe ngay kết quả với anh Ba. Anh tôi khen: 

- Út khá lắm, cứ làm như vậy rồi quen, em ạ! 

Lần sau, anh tôi lại giao rải truyền đơn tại chợ Mỹ Lồng. Tôi cũng hoàn thành. Làm được một vài việc, tôi bắt 

đầu ham hoạt động. Tôi tâm sự với anh Ba: 

- Em chỉ muốn làm thật nhiều việc cho Cách mạng. Anh cho em thoát li hẳn nghe anh! 



 

 

 

 

Theo Hồi ký của bà Nguyễn Thị Định 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Công việc đầu tiên anh Ba giao cho chị Út là gì? 

A. Lấy từ mái nhà xuống bó giấy lớn. 

B. Hoạt động tình báo. 

C. Rải truyền đơn. 

D. Giả đi bán ác. 

Câu 2. Những chi tiết nào cho thấy chị Út rất hồi hộp khi nhận công việc đầu tiên? 

A. Chị bồn chồn, thấp thỏm, ngủ không yên, nửa đêm dậy ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn. 

B. Chị dậy từ nửa đêm, ngồi nghĩ cách giấu đưa đơn. 

C. Đêm đó chị ngủ yên. 

D. Chị đi rải truyền đơn ngay trong đêm. 

Câu 3. Chị Út đã nghĩ ra cách gì để rải hết truyền đơn? 

A. Đêm đó, tôi ngủ không yên, lục đục dậy từ nửa đêm, ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn. 

B. Giả đi bán cá như mọi hôm. Tay bê rổ cá và bó truyền đơn thì giắt trên lưng quần, khi rảo bước truyền đơn 

cứ từ từ rơi xuống đất. 

C. Chị giả đi bán cá như mọi hôm. 

D. Rảo bước truyền đơn cứ từ từ rơi xuống đất. 

Câu 4. Vì sao chị Út muốn được thoát li? 

A. Vì chị Út muốn được tự do. 

B. Vì chị Út muốn đóng góp công sức của mình cho cách mạng. 

C. Vì chị Út ham hoạt động, muốn làm được nhiều việc. 

D. Vì chị Út yêu nước, ham hoạt động, muốn được làm thật nhiều việc cho cách mạng. 

Câu 5. Em thấy nhân vật chị Út là người như thế nào? 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Câu 6. Chủ ngữ trong câu: “Một hôm, anh Ba Chẩn gọi tôi vào trong buồng, đúng cái nơi anh giao việc cho ba 

tôi ngày trước.” là: 

A. Một hôm, anh Ba Chẩn 

B. anh Ba Chẩn gọi tôi 

C. anh Ba Chẩn 

D. tôi 

Câu 7. Câu “Tôi rảo bước và truyền đơn cứ từ từ rơi xuống đất.” có mấy vế câu? 

A. Hai vế câu 

B. Ba vế câu 



 

 

 

 

C. Bốn vế câu 

D. Không phải câu ghép. 

Câu 8. Hai câu sau được liên kết với nhau bằng cách nào? 

“Hoa không thơm, cành không thẳng, lá không to, cây cơm nguội thật khiêm nhường. Nhưng hơn nhiều loài 

cây khác, nó có sức sống bền lâu và có khả năng vượt bậc về sức chịu đựng. Nó là loài cây kiên nhẫn.”  

A. Lặp từ ngữ 

B. Dùng từ ngữ nối 

C. Thay thế từ ngữ 

D. Lặp từ ngữ và thay thế từ ngữ  

Câu 9. Điền vế câu vào chỗ trống để hoàn thành câu ghép sau: 

a. Gió thổi ù ù,  ...........................................................................................................................................  

b. Nếu trời mưa to,  .....................................................................................................................................  

Câu 10. Em mơ ước khi lớn lên mình sẽ làm nghề gì để góp phần xây dựng đất nước? Vì sao? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

B. Kiểm tra viết 

Đề bài: Viết bài văn tả một ngày nắng đẹp. 

-------- Hết -------- 

 


